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1 M-1 Bùi Văn Tư 20/09/1995 Nam SXCT 50508241 Khám sức khỏe

2 M-2 Cao Bá Chính 06/11/1989 Nam SXCT 50515213 Khám sức khỏe

3 M-3 Hoàng Xuân Thọ 10/07/1989 Nam SXCT 50516273 Khám sức khỏe

4 M-4 Phạm Xuân Năm 16/02/1990 Nam SXCT 50519227 Khám sức khỏe

5 M-5 Võ Quang Hoàng 15/03/1988 Nam SXCT 50519345 Khám sức khỏe

6 M-6 Dương Ngọc Trường 19/05/1991 Nam SXCT 50513855 Không khám sức khỏe

7 M-7 Tô Vũ Phương 20/02/1993 Nam SXCT 50511484 Không khám sức khỏe

8 M-8 Trương Văn Hoàng 08/09/1994 Nam SXCT 50510530 Không khám sức khỏe

9 M-9 Phạm Đức Thanh 19/10/1992 Nam SXCT 50506863 Khám sức khỏe

10 M-10 Ngô Đức Tiến 12/06/1992 Nam SXCT 50518332 Khám sức khỏe

11 M-11 Bùi Văn Đôn 14/09/1985 Nam SXCT 50502198 Không khám sức khỏe

12 M-12 Hoàng Viết Dũng 01/08/1986 Nam SXCT 50517689 Không khám sức khỏe

13 M-13 Trần Mạnh Hùng 09/08/1987 Nam SXCT 50508748 Không khám sức khỏe

14 M-14 Phùng Đức Thắng 14/11/2004 Nam SXCT 50503403 Khám sức khỏe

15 M-15 Vũ Văn Công 14/02/2003 Nam SXCT 50509899 Khám sức khỏe

16 M-16 Đồng Thanh Tuyền 20/11/2002 Nam SXCT 50501755 Không khám sức khỏe

17 M-17 Nguyễn Duy Tú 14/09/2003 Nam SXCT 50505272 Không khám sức khỏe

18 M-18 Nguyễn Bá Đạt 01/05/1997 Nam SXCT 50516085 Khám sức khỏe

19 M-19 Mai Xuân Thái 07/12/1991 Nam SXCT 50512819 Không khám sức khỏe

20 M-20 Nguyễn Đình Hải 10/03/1989 Nam SXCT 50514000 Không khám sức khỏe

21 M-21 Nguyễn Hoàng Long 25/06/1988 Nam SXCT 50504764 Không khám sức khỏe

22 M-22 Nguyễn Văn Minh 24/09/1988 Nam SXCT 50513746 Không khám sức khỏe

23 M-23 Phạm Ngọc Tương 29/09/1992 Nam SXCT 50518067 Không khám sức khỏe

24 M-24 Vũ Quốc Doanh 05/08/1989 Nam SXCT 50508322 Không khám sức khỏe

25 M-25 Nguyễn Hữu Quang 20/10/1992 Nam SXCT 50500133 Không khám sức khỏe

26 M-26 Lưu Thị Vinh 22/02/2000 Nữ SXCT 51106775 Khám sức khỏe

27 M-27 Nguyễn Thị Tâm 20/02/2002 Nữ SXCT 51106702 Khám sức khỏe

28 M-28 Võ Thị Giang 03/09/1991 Nữ SXCT 51106874 Khám sức khỏe

29 M-29 Thái Thị Song Thao 05/12/2002 Nữ SXCT 91214049 Khám sức khỏe

30 M-30 Nguyễn Văn Triệu 29/01/1999 Nam SXCT 50512817 Khám sức khỏe

31 M-31 Bùi Thị Ngọc Ánh 02/06/1995 Nữ SXCT 51102361 Khám sức khỏe

32 M-32 Đặng Thị Thanh 05/08/1995 Nữ SXCT 51107379 Khám sức khỏe

33 M-33 Đinh Thị Mỹ 26/09/1993 Nữ SXCT 51104240 Khám sức khỏe
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34 M-34 Nguyễn Thanh Hoa 18/06/1995 Nữ SXCT 50507868 Không khám sức khỏe

35 M-35 Nguyễn Thị Mỹ Loan 15/07/1994 Nữ SXCT 50523972 Khám sức khỏe

36 M-36 Trần Thị Xuân 15/10/1993 Nữ SXCT 51100772 Khám sức khỏe

37 M-37 Trương Cẩm Tiên 12/11/1994 Nữ SXCT 50525127 Khám sức khỏe

38 M-38 Võ Thị Nguyên Son 15/07/1994 Nữ SXCT 50521672 Khám sức khỏe

39 M-39 Lê Lệnh Kiên 02/08/1990 Nam SXCT 50512359 Khám sức khỏe

40 M-40 Đào Thị Thuý 04/07/1993 Nữ SXCT 91206493 Khám sức khỏe

41 M-41 Đỗ Thị Linh 10/04/2003 Nữ SXCT 51105380 Khám sức khỏe

42 M-42 Lê Thị Hương 18/01/1994 Nữ SXCT 91214209 Khám sức khỏe

43 M-43 Lê Văn Năm 10/05/1994 Nam SXCT 50517533 Khám sức khỏe

44 M-44 Nguyễn Trọng Mạnh 04/04/1994 Nam SXCT 50514075 Khám sức khỏe

45 M-45 Hà Thái Sơn 10/10/2004 Nam SXCT 50504775 Không khám sức khỏe

46 M-46 Nguyễn Văn Tuấn 12/07/2004 Nam SXCT 50513133 Không khám sức khỏe

47 M-47 Nguyễn Bá Thắng 12/02/2004 Nam SXCT 50511883 Khám sức khỏe

48 M-48 Nguyễn Lê Trang Mi 14/12/2001 Nữ SXCT 51112086 Khám sức khỏe

49 M-49 Nguyễn Thị Luân 08/07/2000 Nữ SXCT 51105246 Khám sức khỏe

50 M-50 Trần Thị Trang 01/11/2003 Nữ SXCT 51105143 Khám sức khỏe

51 M-51 Lê Quang Đức 13/02/2005 Nam SXCT 50517613 Khám sức khỏe

52 M-52 Lương Văn Nam 26/09/1999 Nam SXCT 50501209 Không khám sức khỏe

53 M-53 Nguyễn Văn Tài 15/10/1996 Nam SXCT 50518162 Không khám sức khỏe

54 M-54 Nguyễn Đức Thắng 12/01/2000 Nam SXCT 50519394 Khám sức khỏe

55 M-55 Nguyễn Hải Đăng 17/07/2004 Nam SXCT 50518345 Khám sức khỏe

56 M-56 Lê Tùng Lâm 11/08/2002 Nam SXCT 50502931 Khám sức khỏe

57 M-57 Nguyễn Đình Quân 15/02/2000 Nam SXCT 50518337 Không khám sức khỏe

58 M-58 Bùi Tiến Dũng 12/06/1997 Nam SXCT 50504706 Không khám sức khỏe

59 M-59 Bùi Văn Cơ 20/09/2001 Nam SXCT 50510660 Không khám sức khỏe

60 M-60 Nguyễn Văn Sơn 26/05/1987 Nam SXCT 50511261 Khám sức khỏe

61 M-61 Võ Văn Thuỷ 07/08/1987 Nam SXCT 50516249 Khám sức khỏe

62 M-62 Nguyễn Xuân Hải 21/02/2000 Nam SXCT 50518380 Không khám sức khỏe

63 M-63 Lê Văn Hùng 23/05/2000 Nam SXCT 50512547 Không khám sức khỏe

64 M-64 Lương Thế Tài 04/01/2002 Nam SXCT 50510976 Không khám sức khỏe

65 M-65 Nguyễn Trọng Sơn 02/05/1999 Nam SXCT 50512608 Không khám sức khỏe

66 M-66 Phạm Văn Đức 14/01/2002 Nam SXCT 50512199 Không khám sức khỏe

67 M-67 Lê Thị Thắm 12/02/1989 Nữ SXCT 50515105 Không khám sức khỏe

68 M-68 Lê Thị Thủy 20/05/1988 Nữ SXCT 51106507 Không khám sức khỏe

69 M-69 Phạm Thị Lan 06/04/1988 Nữ SXCT 91202108 Không khám sức khỏe



70 M-70 Đàm Văn Công 26/09/1995 Nam SXCT 50519789 Không khám sức khỏe

71 M-71 Đào Khả Dũng 11/11/1994 Nam SXCT 50512200 Không khám sức khỏe

72 M-72 Nguyễn Thế Anh 30/06/1995 Nam SXCT 50513093 Không khám sức khỏe

73 M-73 Nguyễn Tiến Dũng 04/10/1994 Nam SXCT 50505834 Không khám sức khỏe

74 M-74 Trần Đức Long 17/05/1999 Nam SXCT 50506747 Không khám sức khỏe

75 M-75 Bùi Ngọc Minh 21/05/2004 Nam SXCT 50508399 Khám sức khỏe

76 M-76 Hà Bảo Lam 08/10/2004 Nam SXCT 50504867 Khám sức khỏe

77 M-77 Nguyễn Đức Anh 18/11/2004 Nam SXCT 50508424 Khám sức khỏe

78 M-78 Nguyễn Hữu Hưng 26/08/2004 Nam SXCT 50518087 Khám sức khỏe

79 M-79 Phan Hoàng Nhật Long 13/09/2004 Nam SXCT 50518157 Khám sức khỏe

80 M-80 Đào Thị Mỹ Nhi 19/05/2002 Nữ SXCT 91225032 Không khám sức khỏe

81 M-81 Đậu Phước Đạt 10/09/2002 Nam SXCT 50522294 Không khám sức khỏe

82 M-82 Đinh Thị Nguyên 17/10/2002 Nữ SXCT 91226337 Không khám sức khỏe

83 M-83 Hồ Thị Khánh Ly 13/05/2002 Nữ SXCT 91225181 Không khám sức khỏe

84 M-84 Hồ Thị Thu Hoài 11/06/2001 Nữ SXCT 91225107 Không khám sức khỏe

85 M-85 Nguyễn Mỹ Đậm 30/07/2002 Nam SXCT 50515449 Khám sức khỏe

86 M-86 Hà Văn Trung Hiếu 10/11/2004 Nam SXCT 50519333 Không khám sức khỏe

87 M-87 Trịnh Bá Nghĩa 23/06/2004 Nam SXCT 50512599 Không khám sức khỏe

88 M-88 Từ Xuân Dũng 02/11/2004 Nam SXCT 50519320 Không khám sức khỏe

89 M-89 Lê Bá Ba 10/01/1995 Nam SXCT 50512616 Không khám sức khỏe

90 M-90 Nông Văn Nam 09/07/1996 Nam SXCT 50512152 Không khám sức khỏe

91 M-91 Phạm Công Trình 01/01/1998 Nam SXCT 50508580 Khám sức khỏe

92 M-92 Đinh Văn Tuấn 13/12/1999 Nam SXCT 50510854 Khám sức khỏe

93 M-93 Lê Minh Long 20/09/1996 Nam SXCT 50513524 Khám sức khỏe

94 M-94 Nguyễn Thị Tuyết Minh 02/03/1990 Nữ SXCT 91230310 Không khám sức khỏe

95 M-95 Phạm Trung Đức 23/04/2002 Nam SXCT 50511735 Khám sức khỏe

96 M-96 Nguyễn Xuân Võ 16/04/1999 Nam SXCT 50513798 Khám sức khỏe

97 M-97 Nguyễn Văn Lộc 03/12/2004 Nam SXCT 50500608 Khám sức khỏe


